PHỤ LỤC
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã hợp lý chưa?

· Các quy định về thủ tục đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
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Đồng ý/không đồng ý?Lý do?

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	- Thiết bị di động (TBDĐ) để sản xuất thuốc nổ là tổ hợp của các thiết bị chứa, trộn và chuyển nạp thuốc nổ rời, lắp trên ô tô.

- Bộ trích công suất (power take off) là cơ cấu dẫn động từ động cơ chính của ô tô đến các động cơ phụ trợ dùng để trộn, chuyển nạp thuốc nổ.    
	

	Điều 5. Yêu cầu về xe ô tô lắp đặt thiết bị sản xuất TNCN
	-Chỉ được phép sử dụng loại xe ô tô có động cơ Diesel hoặc động cơ điện làm động cơ chính
- Điện áp danh định của nguồn ắc quy dùng trong xe không được lớn hơn 24V; phải lắp đặt công tắc tổng là loại phòng nổ ở vị trí dễ dàng cho việc thao tác để cắt mạch điện từ phía sau cabin (trừ mạch điện để động cơ hoạt động). Tất cả thiết bị có vỏ là kim loại được lắp đặt trên thiết bị sản xuất thuốc nổ di động phải được liên kết với nhau và nối đất.
	

	Điều 6
	Yêu cầu về vật liệu chế tạo thiết bị sản xuất thuốc nổ công ngiệp (TNCN)
Không được sử dụng kim loại là đồng, kẽm hoặc hợp kim của chúng để chế tạo các bộ phận, chi tiết của thiết bị sản xuất TNCN tiếp xúc hoặc có khả năng tiếp xúc với Amôni Nitrat.
	

	Điều 7. Yêu cầu về máy bơm và vít tải


	- Các thiết bị của hệ thống bảo vệ ít nhất phải có: Cảm biến và hiển thị lưu lượng; nhiệt kế; cảm biến và cảnh báo áp suất cao; cảm biến và cảnh báo áp suất thấp; thiết bị bảo vệ quá áp suất; thiết bị đếm thời gian. Hệ thống bảo vệ cần đáp ứng được các yêu cầu (vui lòng xem cụ thể trong dự thảo).

- Vít tải: + Không sử dụng vít tải loại trục rỗng. Trường hợp đặc biệt nếu sử dụng vít tải có trục rỗng, phải tuân thủ các yêu cầu (vui lòng xem cụ thể trong dự thảo)
+ Ổ đỡ của vít tải phải đặt bên ngoài khoang trộn 

+ Phải lắp đặt cánh gạt ngược tại cuối vít tải để tạo hướng ra cho sản phẩm từ cuối vít tải.
	

	Điều 8. Yêu cầu về thùng chứa nguyên liệu sản xuất thuốc nổ

	Thùng chứa được thiết kế phù hợp với quy định về bao bì, thùng chứa trong vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đáp ứng các yêu cầu:
- Thùng chứa nguyên liệu thuốc nổ phải được chế tạo bằng thép không gỉ, với thùng chứa Amôni Nitrat hoặc chất phụ gia phải có tấm lưới bằng thép không gỉ (kích thước lỗ 25 mm x 25 mm) tại cửa nạp. 
- Các thùng nguyên liệu sản xuất thuốc nổ phải có hệ thống các thanh bảo vệ tránh tác động gây ra từ phía sau và tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Khoảng cách tối thiểu giữa thùng chứa nguyên liệu lỏng với thùng chứa nguyên liệu rời lắp đặt trên xe ô tô không được nhỏ hơn 150mm;

+ Không được liên kết trực tiếp các thanh bảo vệ phía sau với thùng chứa nguyên liệu sản xuất thuốc nổ. Chiều rộng phần lắp thanh bảo vệ phải bằng bề ngang của thùng chứa.
	

	Điều 9. 
	Quy định chung về an toàn trong sản xuất TNCN bằng TBDĐ 

- Chỉ được phép sản xuất TNCN rời nhóm 1.5 D trên TBDĐ sản xuất thuốc nổ.
- Chỉ được phép sản xuất TNCN trên TBDĐ tại các vị trí được quy định trong Giấy phép sản xuất, sử dụng VLNCN.

- Trên mỗi TBDĐ sản xuất TNCN phải có hướng dẫn vận hành.
	

	Điều 10. Bảo quản hàng nguy hiểm trên thiết bị sản xuất thuốc nổ
	Yêu cầu về bảo quản

- Các nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc nổ trên TBDĐ phải được chứa tại các thùng, khoang riêng biệt đảm bảo chắc chắn, kín để không xảy ra việc trộn lẫn các chất trước khi sản xuất. Không được phép sử dụng đường ống nối trực tiếp thùng chứa chất
- Trường hợp chứa kíp và TNCN khác trên TBDĐ sản xuất thuốc nổ để phục vụ thi công nạp nổ phải chứa ở những thùng, khoang riêng biệt và tuân thủ quy định tại Phụ lục K, Quy chuẩn số QCVN 02:2008/BCT.
	

	Điều 11. Quy định về phòng cháy chữa cháy


	Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đối với TBDĐ sản xuất TNCN phải trang bị thiết bị chữa cháy tối thiểu:
Vị trí

Yêu cầu tối thiểu

Trong cabin xe ô tô

01 bình bột chữa cháy loại ABC, 4kg; 01 bình khí CO​​​2 chữa cháy

Thiết bị sản xuất thuốc nổ di động công suất ≤ 10.000 kg

02 bình bột chữa cháy loại ABC, 4kg

Thiết bị sản xuất thuốc nổ di động công suất > 10.000 kg

02 bình bột chữa cháy loại ABC, 4kg


	

	Điều 13. Quy định đối với vận hành 


	Thao tác sản xuất TNCN
- Tuyệt đối không được bơm chuyển sản phẩm thuốc nổ khi xe ô tô đang di chuyển;

- Trường hợp thiết bị điều khiển bộ trích công suất nằm ngoài cabin xe ô tô, chỉ được phép thao tác điều khiển bộ trích công suất để vận hành phối trộn, bơm chuyển sản phẩm thuốc nổ khi xe ô tô đã dừng đỗ hẳn, cài phanh và hộp số nằm tại vị trí số không (0).
	


